
        HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                      HỘI ĐỒNG THI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KỲ THI ĐGNL NGOẠI NGỮ ĐỢT 2 NĂM 2023

DANH SÁCH HỌC VIÊN, SINH VIÊN CHƯA ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA

KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH (ĐỢT 2 NĂM 2023)

(Kèm theo Thông báo số         /TB-HĐ ngày     /6/2023 của Chủ tịch Hội đồng thi)

Nghe+ 

Đọc
Viết Nói Cộng

Thang 

điểm 10

1 1805CSCA001 Trần Thị Hồng An 13/08/2000 37 1 8 46 4,6

2 1905VDLB001 Vũ Thanh An 15/02/2001 25 1 18 44 4,4

3 1905QTNA004 Đỗ Ngọc Anh 06/10/2001 22 2 8 32 3,2

4 1905VDLA002 Đỗ Phương Anh 30/10/2001 28 9 5 42 4,2

5 1905QLVA002 Lê Dũng Anh 08/12/2001 22 8 12 42 4,2

6 1805LHOA004 Nguyễn Quỳnh Anh 08/01/2000 22 12 15 49 4,9

7 1805CTHA003 Trần Thị Hoàng Anh 05/03/2000 21 8 19 48 4,8

8 1905QTND007 Vương Thị Tú Anh 15/03/2001 32 7 10 49 4,9

9 1905QLVA008 Đặng Minh Ánh 09/08/2000 v 0 0,0

10 1905QTVB004 Hoàng Thanh Bình 05/12/2001 28 10 8 46 4,6

11 1705CTHB004 Lèo Văn Bình 08/08/1997 10 7 19 36 3,6

12 1805LHOA007 Nguyễn Quốc Bình 21/06/2000 30 7 8 45 4,5

13 1805QTNC008 Nguyễn Thị Quỳnh Chang 23/02/2000 27 0 12 39 3,9

14 1905VTTA006 Hán Chí Công 13/03/2001 24 12 13 49 4,9

15 1805HTTB008 Nguyễn Bá Công 09/02/1998 17 11 0 28 2,8

16 1905VDLB008 Lý A Cu 10/03/2000 30 9 9 48 4,8

17 1805CSCA005 Nguyễn Thùy Dung 02/01/2000 21 1 4 26 2,6

18 1905QLVA014 Lê Công Dũng 27/02/2001 30 1 9 40 4,0

19 1805LHOB025 Leo Thị Hiền 17/10/2000 26 2 3 31 3,1

20 HC25B6-028 Nguyễn Thị Hiền 28/05/1997 v 0 0,0

21 1905QLNA024 Hồ Trung Hiếu 21/01/2001 35 7 7 49 4,9

22 1905QTNB022 Phạm Bá Hiếu 05/09/2001 17 5 11 33 3,3

23 1905VDLA026 Lý Thị Hoa 05/04/2001 29 9 10 48 4,8

24 1905QLNB022 Mai Thị Nhớ Hoài 10/08/2001 v 0 0,0

25 1905VDLB025 Nguyễn Huy Hoàng 15/10/2001 26 9 13 48 4,8

26 1805CTHA018 Nguyễn Văn Hoàng 12/08/1999 16 5 7 28 2,8

27 1905QLNA026 Võ Ngọc Hoàng 30/08/2001 v 0 0,0

28 1905QLNA027 Hoàng Quang Huấn 16/01/2001 30 3 6 39 3,9

29 1905VDLA030 Nguyễn Bích Huệ 22/06/2001 21 8 3 32 3,2

30 1905VDLA031 Phạm Thị Bích Huệ 22/07/2001 25 7 1 33 3,3

31 1905VDLA034 Lý Việt Hưng 28/05/2001 26 6 14 46 4,6

Điểm kỹ năng Tổng điểm
Ghi 

chú
TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh
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32 1805VTTA013 Vũ Thị Hương 15/04/2000 30 6 7 43 4,3

33 1905VDLB030 Đặng Thị Hường 01/09/2001 27 9 5 41 4,1

34 1905QLVA033 Trần Thu Hường 06/08/2001 19 14 6 39 3,9

35 1905VDLB026 Đỗ Quang Huy 14/12/2001 v 0 0,0

36 1905QLNA028 Nguyễn Đức Huy 20/05/2000 v 0 0,0

37 1905XDDA017 Nguyễn Quang Huy 08/04/2001 20 8 6 34 3,4

38 1905LHOC025 Nông Việt Huy 22/11/2001 v 0 0,0

39 1905QTND026 Lê Thị Huyền 28/11/2001 14 8 12 34 3,4

40 1905VDLA033 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 10/06/2001 27 7 7 41 4,1

41 1905VDLB028 Nguyễn Thị Thanh Huyền 06/10/2001 27 6 9 42 4,2

42 1905QTNB031 Lã Triệu Kiều 15/05/2001 22 9 12 43 4,3

43 1905VDLB032 Nguyễn Thị Lanh 12/11/2001 v 0 0,0

44 1905VDLA039 Nguyễn Hải Linh 23/06/2001 23 15 8 46 4,6

45 1905QLNA036 Nguyễn Khánh Linh 28/09/2001 v 0 0,0

46 1905QLNB031 Nguyễn Thảo Linh 18/04/2001 21 5 16 42 4,2

47 1905QTNB034 Nguyễn Thị Linh 23/03/2001 V 0 0,0

48 1805TTVA013 Tống Mỹ Linh 26/06/2000 43 1 7 51 5,1

49 1905VTTA015 Trần Phương Linh 03/09/2001 32 2 5 39 3,9

50 1805QLVB033 Trần Thành Long 10/07/2000 27 5 14 46 4,6

51 1805LHOA051 Lê Duy Lương 24/02/2000 16 1 8 25 2,5

52 1905HTTA017 Chu Khánh Ly 09/10/2001 V 0 0,0

53 1905QLVA041 Vũ Thị Cẩm Ly 02/12/2001 20 0 20 2,0

54 1905VDLA044 Phạm Thị Xuân Lý 03/03/2001 22 6 16 44 4,4

55 1905QTNC037 Hồ Trần Ngọc Minh 07/08/2001 22 11 16 49 4,9

56 001086027165 Trần Lê Minh 08/04/1986 45 1 3 49 4,9

57 1905QLNB033 Nguyễn Thị Mơ 06/10/2001 v 0 0,0

58 1905QLVA044 Khổng Thị Trà My 18/04/2001 22 3 25 2,5

59 1905QTNB041 Nguyễn Viết Nam 16/10/2001 49 v 15 64 6,4

60 1905QTNA044 Lê Thị Thúy Nga 24/01/2001 33 10 6 49 4,9

61 1905QTNB043 Trần Thu Ngân 29/03/2001 28 6 14 48 4,8

62 1905TTRA016 Hà Thúy Ngần 24/12/2001 20 6 7 33 3,3

63 1905LTHA030 Bùi Thị Nhân Nghĩa 14/09/2001 41 7 2 50 5,0

64 1905CTHA016 Nguyễn Thị Ngọc 10/10/2001 v 0 0,0

65 1905QTVC035 Trần Thị Nhàn 22/10/2001 32 7 0 39 3,9

66 1905QTNB048 Nguyễn Thị Hồng Nhung 14/11/2001 v 0 0,0

67 1905LHOB049 Phan Trang Nhung 08/11/2001 27 2 18 47 4,7

68 1805LTHA031 Nguyễn Thu Phương 15/04/2000 17 5 0 22 2,2

69 1905LHOA051 Phạm Thanh Quang 15/02/2001 20 11 14 45 4,5
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70 1905HTTA032 Trương Văn Quyết 22/10/2001 v 0 0,0

71 1905VTTA027 Phùng Thị Như Quỳnh 10/11/2000 46 17 0 63 6,3

72 1905XDDA031 Chẩu Tiến Sang 15/01/2001 39 5 4 48 4,8

73 1905LHOC052 Đặng Văn Tân 20/08/2001 21 6 7 34 3,4

74 1705HTTC032 Bùi Việt Thắng 20/01/1999 47 7 2 56 5,6

75 1805XDDA049 Nguyễn Hoàng Thu Thảo 26/01/2000 v 0 0,0

76 1905QTNA057 Nguyễn Thị Thảo 17/10/2000 29 11 8 48 4,8

77 1905QTNC059 Phan Thị Kim Thoa 11/08/2001 28 9 8 45 4,5

78 1805LTHA035 Phi Thị Thơm 15/05/2000 38 1 2 41 4,1

79 1805QTNA067 Phạm Thị Thu Thủy 25/09/2000 25 9 8 42 4,2

80 1905LHOB059 Đỗ Văn Tiến 20/06/2000 17 3 0 20 2,0

81 1905LHOC061 Lê Ngọc Toàn 14/12/2001 21 2 7 30 3,0

82 1905LTHA044 Đỗ Thư Trang 21/01/2001 24 5 3 32 3,2

83 1905QLNB054 Lê Minh Trang 23/04/2001 v 0 0,0

84 1905VDLB070 Lê Thị Trang 12/06/2001 29 3 3 35 3,5

85 1805QLNA044 Nguyễn Thái Ngọc Trang 25/09/2000 28 4 12 44 4,4

86 1905VDLA076 Trương Thị Thanh Tú 26/12/2001 22 7 0 29 2,9

87 LH2021154A Đặng Chí Tuấn 23/6/1992 v 0 0,0

88 1805QTVB059 Vũ Tiến Tuấn 18/12/2000 28 3 6 37 3,7

89 1905LHOB064 Nguyễn Minh Tuệ 22/03/2001 25 11 5 41 4,1

90 1905XDDA044 Hoàng Tùng 28/02/2001 14 9 13 36 3,6

91 1905VDLB074 Lý Ngọc Tuyết 24/11/2001 26 10 11 47 4,7

92 1905LHOA066 Phùng Bá Uy 27/05/2001 31 6 8 45 4,5

93 1705CTHA066 Bùi Thu Uyên 05/07/1998 18 14 17 49 4,9

94 1905HTTA039 Phùng Thị Vân 23/10/2001 32 7 7 46 4,6

95 1905QTVB061 Nguyễn Hải Yến 28/02/2001 16 8 19 43 4,3

96 1805QTNB002 Đỗ Ngọc Anh 14/10/2000 27 9 12 48 4,8

97 1805QTNB003 Lê Ngọc Anh 18/01/2000 18 5 16 39 3,9

98 1905QLNA004 Lê Tuấn Anh 15/10/2001 28 6 6 40 4,0

99 1905LTHA003 Phan Nguyệt Anh 23/06/2001 28 14 6 48 4,8

100 1905VDLA008 Bùi Xuân Bắc 19/05/2001 20 11 11 42 4,2

101 1805QTVC007 Phan Thị Diễm 25/01/2000 42 1 8 51 5,1

102 1905LHOC010 Hoàng Văn Dũng 10/06/2001 42 v 8 50 5,0

103 1805CTHA007 Phùng Tiến Dũng 31/08/2000 26 4 7 37 3,7

104 1805QLVB011 Lê Thị Mỹ Duyên 13/05/2000 v 0 0,0

105 1905QLNA019 Vũ Việt Hà 06/07/2001 38 2 10 50 5,0

106 1705CTHB024 Vũ Việt Hoàng 13/12/1999 34 2 9 45 4,5

107 1905HTTA014 Bùi Thị Thanh Huyền 05/09/2001 35 8 5 48 4,8
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108 TC14B1-02 Nguyễn Hải Long 06/03/1994 v 0 0,0

109 1905QLNA040 Lù Trà My 17/10/2001 28 8 9 45 4,5

110 TC14B1-03 Nguyễn Hải Nam 28/12/1993 v 0 0,0

111 1805QTNA051 Hoàng Thị Yến Nhi 21/03/2000 0 v 7 7 0,7

112 1905QTVA042 Nguyễn Ngọc Phong 06/01/2001 29 9 7 45 4,5

113 1905QTNB049 Hoàng Thanh Phương 23/11/2001 29 9 11 49 4,9

114 1905LTHA038 Giáp Thị Quyến 16/06/2001 35 2 6 43 4,3

115 1705CTHB053 Nguyễn Như Quỳnh 08/03/1999 27 2 15 44 4,4

116 TC14B121004 Trần Thị Hải Thanh 05/07/1981 v v v 0 0,0

117 1805XDDA051 Trịnh Thu Thúy 11/01/2000 30 4 5 39 3,9

118 1905QTND062 Phạm Văn Trung 07/01/2001 30 5 9 44 4,4

119 1805TTRA036 Nguyễn Đức Trường 28/08/2000 34 2 7 43 4,3

120 1805CTHA048 Nguyễn Hải Yến 11/10/2000 23 6 8 37 3,7

Danh sách này có:  120 thí sinh chưa đủ điều kiện đạt chuẩn đầu ra
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